
TT HỌ VÀ TÊN TK CHUYỂN
THỜI GIAN 

GIAO DỊCH
SỐ TIỀN GHI CHÚ

1
CÁC TẤM LÒNG HẢO TÂM ỦNG HỘ QUA 

TK CÁ NHÂN NGUYỄN VĂN DŨNG

TK CHUYỂN 

101882293385

26-02-2025 

11:30:18
59,560,000

Bảng kê chi 

tiết kèm 

2 TRAN THI THAM 5212215002480
25-02-2025 

08:55:18
300,000

3 HO THI HIEP 7979797968
24-02-2025 

10:41:00
200,000

4 NGUYEN THI ANH THU 0394433026
23-02-2025 

22:08:38
100,000

5 MBBANK IBFT 0386019752
23-02-2025 

20:11:32
30,000

6 HOANG NGOC QUY 3335556879
23-02-2025 

15:53:43
500,000

7 PHAN THI HUYEN 1042835162
23-02-2025 

14:36:50
200,000

8 TRAN NGOC ANH 1000007061616410
23-02-2025 

13:24:42
100,000

9 LE DUY THANH 5623906583
23-02-2025 

08:41:53
100,000

10 HOANG VAN DUNG 1042973336
22-02-2025 

23:07:43
100,000

11 TRAN THI THUY 1039668776
22-02-2025 

18:17:07
100,000

12 NGUYEN THI MINH NGUYET 101879671681
22-02-2025 

12:57:44
100,000

13 TRAN THI KHANH LY 1025397400
22-02-2025 

10:47:57
200,000

14 DANG VAN MINH 790618
22-02-2025 

10:06:12
500,000 MT23-MT24

15 NGUYEN PHUONG NAM 106006253180
22-02-2025 

08:22:42
300,000

16 PHAN THI HUYEN 9338460428
22-02-2025 

08:11:08
100,000

17 VND-TGTT-NGUYEN THI TRA MY 19035089351013
22-02-2025 

06:52:51
200,000

18 NGUYEN TRONG VIET 9366393878
22-02-2025 

06:09:27
50,000

19 NGUYEN TIEN HAI 350110771
22-02-2025 

02:49:57
200,000

20 NGUYEN VAN DUC 1038486310
22-02-2025 

01:44:54
500,000

21 PHAM THI MUI 0384447467
21-02-2025 

23:04:22
500,000

22 TRAN VAN DAT 0987510986
21-02-2025 

22:26:56
50,000

23 TRAN THI HIEN 3336169666
21-02-2025 

22:24:28
500,000

24 NGUYEN THI HUONG 1016391879
21-02-2025 

22:06:10
50,000

SAO KÊ DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ 

EM PHAN THẾ NGỌC (XÃ NAM PHÚC THĂNG, CẨM XUYÊN, HÀ TĨNH)

Từ ngày 21/02/2025 - 11h30, ngày 26/02/2025, Báo Giáo dục và Thời đại nhận được sự quan tâm của bạn đọc 

ủng hộ hoàn cảnh mã số MT24: Em Phan Thế Ngọc (học sinh lớp 8, trường THCS Cẩm Dương, trú tại xã 

Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổng số tiền là: 73.980.000 đồng, trong đó 14.420.000 đồng qua 

tài khoản: 111601684999 (Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ), 59.560.000 đồng qua tài khoản 

101882293385 (Nguyễn Văn Dũng) chi tiết: 



25 HOANG THI SUONG 0201000692871
21-02-2025 

21:13:17
200,000

26 PHAN NGOC THANG 5220706214
21-02-2025 

21:11:33
200,000

27 PHAN THI THUY 1046165493
21-02-2025 

20:58:48
200,000

28 ACC 201816868
21-02-2025 

18:58:00
500,000

29 MBBANK IBFT 555501121990
21-02-2025 

17:15:12
20,000

30 NGUYEN THI PHUONG 0976266472
21-02-2025 

15:57:23
100,000

31 TRAN THI THANH TAM 1041680140
21-02-2025 

15:23:51
100,000

32 BUI SON TUNG 2151864514
21-02-2025 

15:00:44
1,000,000

33 NGUYEN THI THU PHUONG 2120387840
21-02-2025 

14:57:28
300,000 MT23-MT24

34 BUI THI PHUONG 3705205136734
21-02-2025 

14:39:03
200,000

35 NGUYEN THI THU 6680173690198
21-02-2025 

14:38:15
100,000

36 NGUYEN DINH DUC 3979828686
21-02-2025 

14:26:34
300,000

37 NGUYEN THI THANH HIEN 0969041739999
21-02-2025 

14:22:20
200,000

38 PHAN THI HOA 1023583921
21-02-2025 

13:50:54
300,000

39 NGUYEN HONG NHUNG 8899028699999
21-02-2025 

13:50:18
200,000

40 MBBANK IBFT 1307197879
21-02-2025 

13:30:52
20,000

41 TRINH THI THOM 0821000152588
21-02-2025 

13:07:38
200,000

42 PHAM THI THAO 1111000476536
21-02-2025 

12:52:57
200,000

43 VND-TGTT-TRAN THI ANH 19034899413019
21-02-2025 

12:51:36
200,000

44 NGUYEN THI LAN HUONG 106872414860
21-02-2025 

12:41:35
200,000

45 ACC 783613135
21-02-2025 

12:23:40
200,000

46 NGUYEN THI CAM 0911000012570
21-02-2025 

12:15:17
200,000

47 NGUYEN THI CAM 0201000620534
21-02-2025 

12:14:04
200,000

48 KIM THUY DUNG 103001060003223
21-02-2025 

09:54:29
500,000

49 NGUYEN HONG HA 77057503076
21-02-2025 

09:43:04
2,000,000

50 CHU THI THAI 0201000669251
21-02-2025 

09:37:12
300,000

51 DAO THI CAM TRANG 0451000389813
21-02-2025 

09:27:17
200,000

52 NGUYEN THI HONG XOAN 107875446671
21-02-2025 

09:05:12
100,000

53 NGUYEN THI ANH THUY 101003847430
21-02-2025 

08:59:13
500,000

54 VND-TGTT-CAO VIET CUONG 19034098413017
21-02-2025 

08:56:06
500,000

73,980,000TỔNG CỘNG

Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng



Hồ Viết Tứ Nguyễn Văn Dũng

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG VP ĐẠI DIỆN


